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ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

Bài 1: (2 điểm) 

1, Ta có: 3√49 − √121 = 3.7 – 11 = 21 – 11 = 10 

2, Vẽ đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥 . 

Ta có bảng giá trị sau: 

x -2 -1 0 1 2 

𝑦 =
1

2
𝑥  2 

1

2
 0 

1

2
 2 

=> Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥  là parabol đi qua 5 điểm (-2; 2), −1; , (0; 0), 1; , 

(2; 2). 

Đồ thị hàm số: 

 
3, Cho (d): y = 2x + 1; (d’): y = ax + b (a ≠ 0) 

Vì (d) // (d’) nên 𝑎 = 2
𝑏 ≠ 1

, khi đó (d’) có dạng y = 2x + b 

Vì (d’) đi qua điểm A(2; 3) nên thế x = 2, y = 3 vào hàm số (d’) ta có: 

3 = 2.2 + b <=> b = -1 (nhận) 

Vậy, a = 2, b = -1. 

Bài 2: (2 điểm) 

1, Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

a, x4 – 3x2 – 4 = 0 

<=> x4 + x2 – 4x2 – 4 = 0 

<=> x2(x2 + 1) – 4(x2 + 1) = 0 

<=> (x2 – 4)(x2 + 1) = 0 

<=> (x – 2)(x + 2)(x2 + 1) = 0 

<=> (x – 2)(x + 2)(x2 + 1) = 0 (x2 + 1 > 0) 

<=> 𝑥 + 2 = 0
𝑥 − 2 = 0

 <=> 𝑥 = −2
𝑥 = 2

. 
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Vậy, S= {-2; 2}. 

b, 
2𝑥 − 𝑦 = 3
3𝑥 + 2𝑦 = 1

 <=> 
4𝑥 − 2𝑦 = 6
3𝑥 + 2𝑦 = 1

 <=> 
7𝑥 = 7

3𝑥 + 2𝑦 = 1
  

<=> 
𝑥 = 1

3.1 + 2𝑦 = 1
 <=> 

𝑥 = 1
𝑦 = −1

. 

Vậy, hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (1; -1). 

2, Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 4 = 0 (1)  (m là tham số) 

a, Xét ∆’ = [-(m – 1)]2 – 1(m2 – 4) = m2 – 2m + 1 – m2 + 4 = -2m + 5. 

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì ∆’ > 0, hay: 

-2m + 5 > 0 <=> m <  

Vậy, với m <  thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. 

b, Để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thì ∆’ ≥ 0, hay: 

-2m + 5 ≥ 0 <=> m ≤  

Khi đó, áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: 
𝑥 + 𝑥 = 2(𝑚 − 1)

𝑥 𝑥 = 𝑚 − 4
. 

Theo đề ta có: 

P = x1
2 + x2

2 + x1x2 + m2 

= (x1 + x2)2 – x1x2 + m2 

= [2(m – 1)]2 – (m2 – 4) + m2 

= [2(m – 1)]2 – m2 + 4 + m2 

= [2(m – 1)]2 + 4 ≥ 4. 

Dấu “=” xảy ra khi m – 1 = 0 <=> m = 1 (nhận). 

Vậy, GTNN của P là 4, dấu “=” xảy ra khi m = 1. 

Bài 3: (1,5 điểm) 

Gọi  x (ngày) là thời gian đội I làm một mình hoàn thành công việc (x > 16). 

 y (ngày) là thời gian đội II làm một mình hoàn thành công việc (y > 16). 

Trong 1 ngày, đội I hoàn thành  (công việc); 

   đội II hoàn thành  (công việc); 

   cả hai đội hoàn thành  (công việc). 

Theo đề ta có phương trình + =  (1). 
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Trong 12 ngày, cả hai đội hoàn thành 12. =  (công việc). 

Trong thời gian 16 – 12 = 4 ngày còn lại, mỗi ngày đội II hoàn thành 1,5. =  

(công việc). 

Theo đề ta có phương trình: 

+ 4. = 1 => 6y + 48 = 8y <=> y = 24 (nhận) 

Thế vào (1) ta được + =  <=> =  <=> x = 48 (nhận) 

Vậy, theo năng suất ban đầu, đội I làm một mình hoàn thành công việc trong 48 
ngày; đội II làm một mình hoàn thành công việc trong 24 ngày. 

Bài 4: (3,5 điểm) 

1, Áp dụng hệ thức lượng trong ∆ABC vuông tại A, ta có: 

AH2 = HB.HC = 4.5 = 20 

=> AH = 2√5 (cm). 

Áp dụng định lý Pythago vào ∆ABH vuông tại H, 
ta có: 

AB2 = AH2 + HB2 = 20 + 42 = 36 

=> AB = 6 (cm). 

Vậy, AH = 2√5 cm, AB = 6 cm. 

2,   

a, Vì ∆CHE vuông tại E nên E thuộc đường tròn đường 
kính CH. 

Vì ∆CHF vuông tại F nên F thuộc đường 
tròn đường kính CH. 

Suy ra 4 điểm C, E, H, F cùng thuộc đường 
tròn đường kính CH. 

Gọi I là trung điểm của CH. 

Vậy, tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn tâm I. 

b, Vì C thuộc đường tròn đường kính AD nên 𝐴𝐶𝐷 =
90 . 

Hay DC ⊥ AC 

Mà BF ⊥ AC 

Suy ra DC // BF hay DC // BH  (1) 

Vì B thuộc đường tròn đường kính AD nên 𝐴𝐵𝐷 = 90 . 
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Hay DB ⊥ AB. 

∆ABC có hai đường cao AE và BF cắt nhau tại H nên H là trực tâm của ∆ABC, 

Suy ra CH là đường cao thứ 3, hay CH ⊥ AB 

mà DB ⊥ AB (cmt) 

suy ra CH // DB (2) 

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác BDCH là hình bình hành. 

Gọi M là giao điểm của HD và BC 

Suy ra M là trung điểm của HD và BC 

=> BM = BC = 𝑅√3 =
√ . 

Vì M là trung điểm của BC nên OM ⊥ BC (liên hệ giữa đường kính và dây cung) 

Áp dụng định lý Pythago vào ∆BOM vuông tại M, ta có: 

OB2 = OM2 + BM2 

=> OM2 = OB2 – BM2 = 𝑅 −
√

=  

=> OM = . 

Xét ∆AHD có: O là trung điểm của AD 

   M là trung điểm của HD 

Suy ra OM là đường trung bình của ∆AHD 

Suy ra AH = 2OM = R. 

c, Theo câu b ta có CN ⊥ AB 

Ta chứng minh được tứ giác ANHF, BNHE và BEFA nội tiếp 

Khi đó ta có: 𝐻𝑁𝐹 = 𝐻𝐴𝐹 = 𝐸𝐴𝐹 = 𝐸𝐵𝐹 = 𝐸𝐵𝐻 = 𝐸𝑁𝐻 

Suy ra NC là phân giác của góc ENF 

Mà BN ⊥ NC, suy ra BN là phân giác của góc ENK. 

Áp dụng tính chất đường phân giác vào ∆NEF (với NB là phân giác trong, NC là 
phân giác ngoài), ta có: 

𝐵𝐾

𝐵𝐸
=
𝑁𝐾

𝑁𝐸
=
𝐶𝐾

𝐶𝐸
 

Suy ra BK.CE = BE.CK. 

Bài 5: (1 điểm) 

Giải phương trình + =   (ĐKXĐ: x ≠ 0) 

Với a, b > 0, ta có:  
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(a – b)2 ≥ 0 <=> (a + b)2 ≥ 4ab <=> ≥  <=> + ≥ . 

Dấu “=” xảy ra khi a = b. 

Ta có 3x2 > 0 (vì x ≠ 0) và x2 – 12x + 2024 = (x – 6)2 + 1988 > 0. 

Khi đó + ≥ = =  

Dấu “=” xảy ra khi: 

3x2 = x2 – 12x + 2024 

<=> 2x2 + 12x – 2024 = 0 

<=> x2 + 6x – 1012 = 0 

∆’ = 32 – (-1012) = 1021 >0 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

𝑥 = −3 − √1021 (nhận); 𝑥 = −3 + √1021 (nhận) 

Vậy, S = −3 − √1021;−3 + √1021 . 


